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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Thương mại dịch vụ du lịch và xuất nhập khẩu Kim Thông

Đại diện:

Đỗ Thị Kim Thông
	Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0946.820.150
	Chuyên cung cấp hạt sacha inchi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh

Đại diện: 

Ngô Thị Tính
	Lô B2-3-3a, khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0243.719.2355


	Chuyên cung cấp bánh pía, bánh phu thê, bánh cốm… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Quý Thảo

Đại diện: 

Kiều Văn Quý
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0979.574.652
	Chuyên cung cấp kẹo lạc cao Quý Thảo, kẹo dồi phủ vừng Quý Thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Cơ sở sản xuất Chiến Tấn

Đại diện:

Nguyễn Thị Gấm
	Thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0977.308.038
	Chuyên cung cấp kẹo lạc, kẹo dồi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương

Đại diện:

Nguyễn Thị Lương
	Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0943.118.658
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như túi hoa tuyết tre đan, lồng đèn mây trắng, lọ gốm đan bọc guột… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty TNHH May mặc Hùng Luyến

Đại diện: 

Đào Ngọc Hùng
	Xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0902.049.637
	Chuyên cung cấp các sản phẩm may mặc như veston, quần âu, măng tô nam, comple nam… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hộ kinh doanh Xuân Cường Handicraft

Đại diện:

Phạm Xuân Cường
	M48 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0979.715.968 

	Chuyên kinh doanh mặt dây đeo cổ sơn mài, vòng tay sừng sơn mài, hoa tai sơn mài… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh

Đại diện: 
Trần Đức Tân
	Số nhà 151, ngõ gốm, thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.375.365
	Chuyên cung cấp bộ sản phẩm gốm men suối ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh gạo
Đại diện: 

Nguyễn Việt Hưng
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0979.634.538


	Chuyên kinh doanh các loại gạo, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.


	2
	Cửa hàng kinh doanh gạo

Đại diện: 

Nguyễn Thu Lan
	Số 59, ngõ 250/60 đường Phan Trọng Tuệ, thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0358.025.886


	Chuyên kinh doanh các loại gạo, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.



	3
	Đại lý gạo Hải Nam

Đại diện: 

Đinh Hải Nam


	Số 89, ngõ 355, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0986.669.876
	Chuyên kinh doanh các loại gạo, phục vụ địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận.



	4
	Cửa hàng kinh doanh thực phẩm Âu Lạc 

Đại diện: Trương Thị An
	Số 86, tổ 2 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0989.412.292


	Chuyên kinh doanh rau, quả, thịt, cá đông lạnh, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp 

Đại diện:

Nguyễn Thị Tuyền
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0964.498.838


	Chuyên kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp 

Đại diện:

Chu Thị Hồng
	Tổ dân phố Hạ, phường  Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0961.121.472


	Chuyên kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh hoa tươi Lan Tường

Đại diện: Nguyễn Thị Lan


	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0967.843.518


	Chuyên kinh doanh hoa tươi các loại, phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng hoa tươi Hoa Hạnh

Đại diện: Nguyễn Thị Hạnh


	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0973.823.118


	Chuyên kinh doanh hoa tươi các loại, phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện:
Lương Văn Sao
	Xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.047.168


	Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Phùng Thế Hiến
	Xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0986.617.622


	Chuyên cung cấp vịt thịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	3
	HTX chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Hưng Thịnh

Đại diện: Phùng Văn Sơn


	Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0969.888.587


	Chuyên cung cấp lợn thịt và các loại thủy sản, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	HTX thủy sản và kinh doanh tổng hợp Tân Mai

Đại diện: 

Đỗ Văn Biên


	Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0975.465.130


	Chuyên bán các loại cá, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Tân Hương

Đại diện: 

Đỗ Thị Hiệp
	Xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0915.643.507
	Chuyên cung cấp Bạch Ngọc trà, Tâm Phúc trà, Tân Hương trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty CP chè Tân Cương - Hoàng Bình

Đại diện:

Đỗ Thị Đức Lý
	Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0913.286.539
	Chuyên cung cấp Hoàng trà, Ngân Long trà, Tri Âm trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX chè Nhật Thức

Đại diện:
Đào Thị Thức
	Xã  Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0987.843.299
	Chuyên cung cấp chè nõn cao cấp, Thức đỉnh trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH MTV Thương mại Hùng Thái

Đại diện:

Đỗ Mạnh Hùng
	Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0843.588.589
	Chuyên cung cấp trà lắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











